
Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị sa tạng chậu
Họ tên BN:

Chẩn đoán (ICD):

Phương pháp kiểm tra

TT Hạng
mục
kiểm
tra

Nội
dung

kiểm tra

MS
tiêu
chí

Tiêu chuẩn/ Yêu cầu

đạt được

Kết quả Mô tả
tình

trạng
không

đạt

Ghi
chú

Đạt/
Có

Không
đạt/

Không có

Không
áp

dụng

1 Đánh
giá
và

chẩn
đoán

Điều trị

Đánh giá 1.1* Có đánh giá các triệu
chứng lâm sàng

1.2* Có khám lâm sàng,
đánh giá tối thiểu các
điểm Ba, C, Bp và
Bladder stress test

1.3* Có đánh giá tiểu
không tự chủ (bảng
câu hỏi 3IQ)

1.4* Làm đầy đủ Xét
nghiệm: tổng phân
tích nước tiểu, pap,
siêu âm, Niệu động
học (nếu cần)

Chẩn
đoán và
phân loại
(nếu có

2.1* Có chẩn đoán sa tạng
chậu gì, mức độ nào
theo phân loại POP-Q



2.2* Có chẩn đoán Tiểu
không tự chủ khi
gắng sức kèm theo
không

2 Phương
pháp điều
trị
(bao gồm
điều trị
toàn
diện, phối
hợp đa
ngành:
dinh
dưỡng,
PHCN...)

3.1 Điều trị đặt vòng
nâng đúng hướng dẫn

3.2 Điều trị kích thích
điện cơ đúng hướng
dẫn

3.3* Điều trị phẫu thuật
đúng hướng dẫn

3.4 Lựa chọn đường phẫu
thuật thích hợp âm
đạo hay bụng?

Theo doi
& xử trí
tai
biến/biến
chứng
(thuốc,
thủ
thuật…)

3.5 Thủng bàng quang
trong mổ

3.6 Tổn thương mạch
máu trước xương
cùng



3 Theo
dõi

Tiêu
chuẩn
xuất viện

4.1 Tự tiêu tiểu được

4.2 Hết đau vết mổ

Sau ra
viện

Hướng
điều trị
tiếp
theo

4.3* Có hướng điều trị tiếp
theo cụ thể: hẹn tái
khám sau 1,3,6 tháng
để đánh giá POP-Q

Giáo dục
sức khỏe
bệnh nhân

4.4 Có tư vấn tránh táo
bon

4.5 Có tư vấn tránh tăng
áp lực ổ bụng

Tổng tiêu chí 17

Số tiêu chí dấu* 8

Số tiêu chí thường áp dụng

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu *

Xếp loại 2 tiêu chí

Hướng dẫn:
Tiêu chuẩn: Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo các tiêu chuẩn
sau
đây:
_Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá (nếu



chỉ cần 1 trong những tiêu chí co dấu * không đạt thì coi như HSBA đo là không đạt)
_Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không co dấu sao) đạt 90%


